
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

stt mssv họ tên sáng 08/7 chiều 24/5 KẾT QUẢ

1 11520019 Huỳnh Thiên Bảo x x ĐẠT

2 11520035 Lê Văn Cự x x ĐẠT

3 11520050 Trương Xuân Đạt x x ĐẠT

4 11520202 Quách Thành Lập x x ĐẠT

5 11520204 Bùi Thanh Liêm x x ĐẠT

6 11520355 Đỗ Nguyên Thạch x x ĐẠT

7 11520403 Nguyễn Vĩnh Thụy x x ĐẠT

8 11520517 Nguyễn Công Chánh x x ĐẠT

9 11520542 Nguyễn Quang Hải x x ĐẠT

10 11520553 Hoàng Trung Hiếu x x ĐẠT

11 11520597 Nguyễn Mạnh Luật x x ĐẠT

12 11520699 Đào Lập Xuân x x ĐẠT

13 12520002 Nguyễn Tuấn An x x ĐẠT

14 12520004 Lê Doãn Huỳnh Tuấn Anh x x ĐẠT

15 12520021 Lê Văn Bảo x x ĐẠT

16 12520022 Nguyễn Quốc Bảo x x ĐẠT

17 12520025 Trần Nguyên Bảo x x ĐẠT

18 12520038 Nguyễn Thành Công x x ĐẠT

19 12520039 Hồ Kim Cúc x x ĐẠT

20 12520044 Trần Minh Cường x x ĐẠT

21 12520058 Lý Gia Đạt x x ĐẠT

22 12520064 Tôn Thất Thành Đạt x x ĐẠT

23 12520069 Đào Thị Kiều Diễm x x ĐẠT

24 12520078 Nguyễn Văn Đức x x ĐẠT

25 12520083 Lâm Quốc Dũng x x ĐẠT

26 12520088 Nguyễn Kim Dũng x x ĐẠT

27 12520091 Đào Duy Dương x x ĐẠT

28 12520094 Bùi Nguyễn Thanh Duy x x ĐẠT

29 12520108 Phạm Duy x x ĐẠT

30 12520114 Trần Anh Duy x x ĐẠT

31 12520122 Cấn Hoàng Hải x x ĐẠT

32 12520128 Lê Văn Hạnh x x ĐẠT

33 12520131 Phạm Hoàng Hảo x x ĐẠT

34 12520145 Lê Đức Hòa x x ĐẠT
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35 12520153 Nguyễn Hoàng x x ĐẠT

36 12520157 Nguyễn Thị Thanh Hồng x x ĐẠT

37 12520160 Nguyễn Việt Hùng x x ĐẠT

38 12520181 Bùi Thị Lệ Huyền x x ĐẠT

39 12520196 Nguyễn Quốc Khánh x x ĐẠT

40 12520204 Huỳnh Đức Đăng Khoa x x ĐẠT

41 12520228 Phạm Ngọc Linh x x ĐẠT

42 12520244 Trần Hoàng Long x x ĐẠT

43 12520253 Nguyễn Thị Thanh Mai x x ĐẠT

44 12520273 Nguyễn Chí Nam x x ĐẠT

45 12520283 Nguyễn Văn Ngân x x ĐẠT

46 12520295 Phạm Kim Chấn Nguyên x x ĐẠT

47 12520297 Nguyễn Hoàng Nhã x x ĐẠT

48 12520298 Đặng Thành Nhân x x ĐẠT

49 12520301 Trần Trí Nhân x x ĐẠT

50 12520302 Vũ Thành Nhân x x ĐẠT

51 12520303 Nguyễn Đức Nhẫn x x ĐẠT

52 12520309 Trần Thị Nhung x x ĐẠT

53 12520312 Lê Nô Hoàng Phi x x ĐẠT

54 12520326 Phan Văn Phương x x ĐẠT

55 12520338 Phạm Thanh Quân x x ĐẠT

56 12520339 Trần Đức Quân x x ĐẠT

57 12520351 Nguyễn Hoàng Sang x x ĐẠT

58 12520360 Phạm Hồng Sơn x x ĐẠT

59 12520362 Lương Văn Song x x ĐẠT

60 12520368 Dương Minh Tâm x x ĐẠT

61 12520370 Nguyễn Công Tâm x x ĐẠT

62 12520381 Võ Hoàng Tân x x ĐẠT

63 12520382 Võ Huỳnh Minh Tân x x ĐẠT

64 12520385 Lê Hồng Thái x x ĐẠT

65 12520390 Nguyễn Tiến Thắng x x ĐẠT

66 12520397 Nguyễn Cao Thành x x ĐẠT

67 12520428 Đào Duy Thuận x x ĐẠT

68 12520429 Trần Hữu Thuận x x ĐẠT

69 12520436 Thạch Ngọc Tiến x x ĐẠT

70 12520438 Trần Quốc Tín x x ĐẠT

71 12520448 Vũ Ngọc Toàn x x ĐẠT

72 12520462 Lê Vinh Trọng x x ĐẠT

73 12520465 Bùi Chí Trung x x ĐẠT

74 12520467 Lê Minh Trung x x ĐẠT

75 12520470 Nguyễn Thành Trung x x ĐẠT

76 12520474 Đặng Trần Anh Tú x x ĐẠT



77 12520478 Cao Ngọc Tuấn x x ĐẠT

78 12520481 Hồ Anh Tuấn x x ĐẠT

79 12520487 Văn Vũ Tuấn x x ĐẠT

80 12520494 Lương Quốc Vĩ x x ĐẠT

81 12520498 Nguyễn Xuân Việt x x ĐẠT

82 12520499 Trần Đức Việt x x ĐẠT

83 12520521 Dương Thị Ngọc Xuân x x ĐẠT

84 12520546 Nguyễn Khắc Chiến x x ĐẠT

85 12520547 Hồ Quang Chiến x x ĐẠT

86 12520548 Ngô Quốc Chung x x ĐẠT

87 12520549 Trần Thị Kim Chung x x ĐẠT

88 12520562 Trương Ấn Độ x x ĐẠT

89 12520568 Phạm Minh Đức x x ĐẠT

90 12520575 Phan Thanh Duy x x ĐẠT

91 12520600 Bùi Việt Hùng x x ĐẠT

92 12520602 Nguyễn Tiến Hùng x x ĐẠT

93 12520608 Vũ Phúc Minh Huy x x ĐẠT

94 12520609 Ngô Quốc Huy x x ĐẠT

95 12520610 Trần Nhật Huy x x ĐẠT

96 12520614 Phạm Lê Bá Huỳnh x x ĐẠT

97 12520620 Phan Tuấn Khang x x ĐẠT

98 12520621 Phan Quang Khánh x x ĐẠT

99 12520622 Quang Phúc Đăng Khoa x x ĐẠT

100 12520626 Lê Minh Kiệt x x ĐẠT

101 12520629 Nguyễn Vũ Linh x x ĐẠT

102 12520644 Tiếu Hoài Nam x x ĐẠT

103 12520647 Nguyễn Thành Nghị x x ĐẠT

104 12520648 Huỳnh Đạt Nghĩa x x ĐẠT

105 12520657 Trần Thị Thảo Nguyên x x ĐẠT

106 12520659 Trương Đức Nhã x x ĐẠT

107 12520662 Nguyễn Hoài Nhân x x ĐẠT

108 12520667 Phạm Tấn Phát x x ĐẠT

109 12520670 Cao Phạm Thanh Phong x x ĐẠT

110 12520674 Huỳnh Hoàng Phúc x x ĐẠT

111 12520682 Bùi Minh Quân x x ĐẠT

112 12520685 Phạm Nguyễn Vinh Quang x x ĐẠT

113 12520688 Phạm Phú Quí x x ĐẠT

114 12520698 Huỳnh Hữu Tài x x ĐẠT

115 12520701 Nguyễn Minh Tâm x x ĐẠT

116 12520717 Nguyễn Thị Minh Thi x x ĐẠT

117 12520721 Lê Thị Mỹ Thịnh x x ĐẠT

118 12520727 Đinh Thị Kim Thoa x x ĐẠT



119 12520735 Nguyễn Tự Thuật x x ĐẠT

120 12520739 Nguyễn Minh Tiến x x ĐẠT

121 12520745 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm x x ĐẠT

122 12520756 Trần Hồng Thiên Trúc x x ĐẠT

123 12520767 Nguyễn Phan Anh Tuấn x x ĐẠT

124 12520771 Hoàng Thanh Tùng x x ĐẠT

125 12520780 Nguyễn Quốc Việt x x ĐẠT

126 12520784 Huỳnh Ngọc Vinh x x ĐẠT

127 12520785 Võ Phước Vinh x x ĐẠT

128 12520792 Hoàng Đình Long x x ĐẠT

129 12520802 Trần Thị Duyên Hồng x x ĐẠT

130 12520819 Trần Xuân Đào x x ĐẠT

131 12520825 Đào Khánh Duy x x ĐẠT

132 12520831 Trần Đình Hà x x ĐẠT

133 12520837 Tạ Phạm Kim Hiếu x x ĐẠT

134 12520844 Vương Đình Hoàng x x ĐẠT

135 12520850 Vũ Thị Thanh Huệ x x ĐẠT

136 12520868 Nguyễn Ngọc Bảo Long x x ĐẠT

137 12520881 Mạch Văn Nguyên x x ĐẠT

138 12520883 Nguyễn Văn Nhân x x ĐẠT

139 12520884 Nguyễn Đình Minh Nhật x x ĐẠT

140 12520903 Đặng Trọng Quang x x ĐẠT

141 12520909 Nguyễn Thanh Tâm x x ĐẠT

142 12520914 Trần Quốc Thái x x ĐẠT

143 12520915 Đào Thắng x x ĐẠT

144 12520937 Tôn Thất Quang Vinh x x ĐẠT

145 12520967 Võ Khánh Hưng x x ĐẠT

146 12520982 Trương Lê Bảo Long x x ĐẠT

147 12520989 Trần Xuân Viên x x ĐẠT

148 11520490 Nguyễn Văn Vũ x x ĐẠT


